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Câu 1 (3,0 điểm)

a) 


- Vận động bắt mồi của cây gọng vó là vận động ứng động. (0,5 điểm)
- Vì đây là vận động của cây trả lời tác nhân kích thích không định hướng. (0,5 điểm)
b) 


- Đó là hoocmôn Insulin. (0,5 điểm)
- Tác động sinh lí: Insulin kích thích tế bào gan tăng cường hấp thu glucôzơ từ máu vào tế bào → làm giảm nồng độ glucôzơ trong máu. (0,5 điểm) 
c) 
- Tập tính giăng lưới bắt mồi ở nhện là tập tính bẩm sinh (0,5 điểm)
- Vì tập tính này khi sinh ra đã có, được di truyền qua các thế hệ và có tính đặc trưng cho loài. (0,5 điểm)
Câu 2 (3,0 điểm)

a) 

- Do lực đẩy của áp suất rễ, nước lỏng được đẩy liên tục từ rễ lên lá. (0,25 điểm)
- Ở lá, tùy vào độ ẩm của môi trường mà nước có thể thoát ra ngoài dưới dạng hơi (qua khí khổng) hoặc dạng lỏng (qua thủy khổng) (0,25 điểm)
- Nếu độ ẩm không khí chưa bão hòa, nước sẽ thoát ra khỏi lá dưới dạng hơi, vì thế không thấy hiện tượng ứ giọt. (0,25 điểm)
- Chỉ khi không khí bão hòa hơi nước, nước không thể thoát ra dưới dạng hơi, nước lỏng do rễ đẩy lên được thải ra ngoài qua thủy khổng, tạo ra các giọt nước ở mép lá. (0,25 điểm)
b) 

- Không xảy ra hiện tượng trên. (0,5 điểm)
- Vì: Ở độ cao trên 10m, không khí ít khi bão hòa hơi nước, lực đẩy của áp suất rễ không đủ đưa nước lên tận lá để gây ra hiện tượng ứ giọt. (0,5 điểm)
c) 

- Mạch dẫn trong hình là mạch gỗ. (0,5 điểm)
- Có thể dựa vào thành phần chất tan trong giọt nước: Nước do ứ giọt có thành phần chất tan gần giống với dịch mạch gỗ; các giọt sương thì chỉ có nước. Phân tích thành phần chất tan có thể phân biệt được các giọt dịch này. (0,5 điểm)
Câu 3 (3,0 điểm)

a) 
- Giống A có thể ra hoa vào mùa hè. (0,5 điểm)
- Vì kết quả thí nghiệm cho thấy giống A là cây ngày dài, do đó có thể ra hoa trong điều kiện mùa hè có ngày dài, đêm ngắn. (0,5 điểm)

b)

- Sự ra hoa của giống B phụ thuộc đồng thời vào nhiệt độ thấp và quang chu kì. (0,5 điểm)
- Giải thích:

+ Khi xử lí lạnh, giống B chỉ ra hoa trong điều kiện ngày dài, chứng tỏ đây là cây ngày dài, ra hoa phụ thuộc quang chu kì (0,25 điểm)
+ Trong điều kiện ngày dài, giống B cũng chỉ ra hoa khi được xử lí lạnh ( sự ra hoa của cây cần điều kiện nhiệt độ thấp. (0,25 điểm)

Nếu thí sinh trả lời là: “Giống B chỉ ra hoa khi đồng thời được xử lí lạnh và trồng trong điều kiện ngày dài nên sự ra hoa của giống phụ thuộc vào cả 2 nhân tố” thì vẫn cho điểm tối đa.

c) 

- Ở cách ghép 1, khi được ghép với gốc ghép A, chồi B ra hoa mà không cần xử lý lạnh. Điều này có thể giải thích là do hoocmôn ra hoa (florigen) của gốc ghép A đã di chuyển sang chồi B, kích thích chồi B ra hoa. Như vậy, yếu tố kích thích chồi B ra hoa là florigen. (0,5 điểm)
- Ở cách ghép 2, chồi ghép B không được xử lý lạnh nhưng ghép với gốc ghép B được xử lý lạnh thì vẫn ra hoa vì khi xử lí lạnh, gốc ghép B đã sản sinh ra “tác nhân xuân hóa”. Tác nhân này từ gốc ghép B đã được vận chuyển sang chồi ghép và kích thích sự ra hoa của chồi ghép. (0,5 điểm)
Câu 4 (2,0 điểm)

a) 

- Kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết thứ hai. (0,5 điểm)
- Giải thích:

+ Mặc dù sử dụng CO2 làm nguyên liệu nhưng quá trình quang hợp của vi khuẩn lưu huỳnh không thải ra ôxi chứng tỏ giả thuyết thứ nhất sai. (0,25 điểm)
+ Phương trình quang hợp của vi khuẩn lưu huỳnh cho thấy tế bào đã tách H2S thành H và S, sau đó sử dụng H để tạo chất hữu cơ, còn S được thải ra ngoài. Một cách tương tự ở thực vật, tế bào đã tách H2O thành H và O, sử dụng H để tổng hợp đường và thải O ra ngoài dưới dạng O2. Như vậy, O2 thải ra trong quang hợp có nguồn gốc từ H2O. (0,25 điểm)
b)   

- Khi hạt còn tươi, lượng ABA (axit abxixic) trong hạt cao gây ức chế quá trình nảy mầm. (0,5 điểm)                                                                                                                                                             
- Khi phơi khô hạt một thời gian, hoạt tính của ABA bị mất, vì vậy hiệu suất nảy mầm tăng lên.   (0,5 điểm)

Câu 5 (2,0 điểm)
a) 

- Bề mặt trao đổi khí của cá là phiến mang. (0,5 điểm)
b) 

- Cả hai mạch đều là động mạch. (0,25 điểm)
- Vì: Chúng đều dẫn máu đi đến các cơ quan của cơ thể. (0,25 điểm)
c) Vì:

- Mang cá đáp ứng đầy đủ 4 đặc điểm của bề mặt trao đổi khí, gồm: Rộng; mỏng và ẩm ướt; có mao mạch; có sự thông khí. (0,5 điểm)
- Ngoài ra, cá còn có thể 2 đặc điểm làm tăng hiệu quả trao đổi khí đó là:

+ Miệng và diềm nắp mang đóng mở nhịp nhàng tạo nên dòng nước chảy một chiều và gần như liên tục qua mang (0,25 điểm)
+ Dòng máu chảy trong mao mạch song song và ngược chiều với dòng nước chảy bên ngoài mao mạch, nhờ đó tốc độ khuếch tán của ôxi được giữ ổn định từ đầu đến cuối mao mạch. (0,25 điểm)
Câu 6 (4,0 điểm)

a) 

- Đường cong A: Biến động áp lực máu trong tâm nhĩ trái; 

- Đường cong B: Biến động áp lực máu trong tâm thất trái; 

- Đường cong C: Biến động áp lực máu trong cung động mạch chủ. 
(Thí sinh trả lời mỗi ý đúng cho 0,25 điểm nhưng tổng điểm không quá 0,5 điểm.)
- Tại thời điểm 0.3 giây: Van nhĩ thất đóng, van động mạch chủ mở vì tại thời điểm này áp lực máu ở tâm thất và động mạch chủ bằng nhau, nhưng lại khác với áp lực máu trong tâm nhĩ chứng tỏ tâm thất và động mạch thông với nhau, còn tâm thất và tâm nhĩ không thông với nhau (  van nhĩ thất đóng, van động mạch chủ mở.
 (0,25 điểm)
- Tại thời điểm 0.6 giây : van nhĩ thất mở, van động mạch chủ đóng vì tại thời điểm này, áp lực máu ở tâm nhĩ và tâm thất bằng nhau và khác với áp lực máu trong cung động mạch chủ…. (0,25 điểm)

Thí sinh trả lời đúng nhưng không giải thích thì chỉ cho 1/2 số điểm.
b) 
Lượng ôxi trong mỗi ml máu trao đổi để cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể  là:  
0,24 – 0,16 = 0,08 (ml ôxi/ml máu) (0,25 điểm)
Lượng máu đi nuôi cơ thể trong 1 phút (hay lưu lượng tim) là: 432/0,08= 5400 (ml)  (0,25 điểm)
Lượng máu tim bơm vào động mạch trong mỗi nhịp = 5400/75 = 72(ml). (0,5 điểm)
c) 

- Khi vận động viên chạy thể lực, hệ thần kinh giao cảm hưng phấn làm cho tim đập nhanh, co mạch máu, tăng huyết áp, làm tăng dòng máu đến cơ vân, đảm bảo cung cấp ôxi cho hoạt động của cơ vân. (0,5 điểm)
- Máu dồn về chân nhiều và được đưa trở lại tim nhanh chóng nhờ sự kết hợp của cơ vân ở chân ép lên thành tĩnh mạch cùng với hệ thống van một chiều ở lòng tĩnh mạch. (0,5 điểm)
- Sau khi chạy, nếu dừng đột ngột, tim vẫn đang đập nhanh trong khi hoạt động của cơ vân bị dừng lại → lượng máu từ tĩnh mạch về tim giảm đột ngột. (0,5 điểm)
- Lượng máu về tim giảm đột ngột → máu cung cấp nuôi tim ít đi trong khi tim vẫn đang hoạt động tăng cường → cơ tim thiếu ôxi và dễ bị suy tim. Đồng thời, lượng máu phân phối lên não cũng giảm, có thể gây ra tình trạng não thiếu ôxi. (0,5 điểm)
Câu 7 (3,0 điểm)

a) Nồng độ prôtêin trong máu thấp làm giảm áp suất thẩm thấu của máu, giảm kéo dịch từ ngoài vào trong mao mạch, dịch tích tụ nhiều bên ngoài mao mạch gây phù nề.
(0,5 điểm)
 
b) Prôtêin đi từ mao mạch vào dịch kẽ làm giảm áp suất thẩm thấu của máu và tăng áp suất thẩm thấu của dịch kẽ → tăng lượng nước từ máu vào dịch kẽ → tăng tích tụ dịch kẽ, gây phù nề. (0,5 điểm)

c) Nồng độ glucôzơ trong máu thấp làm giảm áp suất thẩm thấu trong máu và dịch kẽ, tăng lượng nước từ dịch kẽ vào trong tế bào → giảm lượng dịch kẽ, không gây phù nề.


    (0,5 điểm)

d) Mất máu làm giảm thể tích của máu, giảm huyết áp → lượng nước đẩy từ máu vào dịch kẽ bị giảm → giảm thể tích dịch kẽ, không gây phù nề. (0,5 điểm)

e) Máu trở về tim theo đường tĩnh mạch bị cản trở trong khi đó tim vẫn bơm máu đi → tăng áp lực trong động mạch và mao mạch → đẩy nhiều dịch ra khỏi mao mạch gây phù nề.

 (0,5 điểm)

g) Tăng aldosteron → tăng nồng độ Na+ trong máu và trong dịch kẽ, dẫn đến tăng thể tích máu và thể tích dịch kẽ, gây phù nề.



     (0,5 điểm)
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